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Tóm tắt - Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế, chế tạo 

và đánh giá bộ phận gieo lúa kiểu trục rãnh được ứng dụng trên 

máy sạ lúa theo hàng. Kết quả thí nghiệm cho thấy bộ phận gieo 

đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật nông học về sạ lúa theo hàng 

đối với hai loại lúa được trồng nhiều ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

Khối lượng gieo và chiều dài rãnh gieo có mối quan hệ tuyến tính, 

phù hợp với lý thuyết tính toán. Hệ số biến thiên của khối lượng 

gieo trên một đơn vị thời gian của các hàng gieo là rất nhỏ.  

Sự khác biệt về khối lượng gieo trung bình giữa hai hàng gieo là 

 2,0% đối với lúa hạt dài và  1,5% đối với lúa hạt tròn. Tỷ lệ 

tổn thương hạt giống thấp (< 1,0%). Bộ phận gieo cũng đạt được 

độ đồng đều cao về khối lượng gieo trong từng hàng gieo. Ngoài 

ra, trục gieo có đường kính rãnh gieo bằng 10 mm sẽ cho kết quả 

gieo tốt hơn so với trường hợp 8 mm và 12 mm. 

 Abstract - The paper presents the results of the design, fabrication, 

and experimental evaluation of a fluted roller-type metering device 

applied for paddy seed rowing machines. The experimental results 

showed that the fluted roller-type metering device met the main 

requirements of sowing germinated paddy seed in rows for two types 

of rice in Mekong River Delta. The correlation between the sowing 

seed mass and flute length was linear which was in agreement with 

the calculation. The coefficient of variation of the average sowing 

seed mass per unit time for each rowing was very small. In addition, 

the difference of the average sowing seed mass among sowing rows 

was  2,0% and  1,5% for long-grain rice and round grain rice, 

respectively. The mean broken seed percentage was low (< 1,0%). 

The device also exhibited a high uniformity in each sown rowing. 

Besides, the device with the flute diameter of 10 mm had a better 

performance than those with the flute diameter of 8 mm or 12 mm 

Từ khóa - Bộ phận gieo lúa kiểu trục rãnh; gieo lúa theo hàng; 

trục rãnh; máy sạ lúa theo hàng 

 Key words - Fluted roller-type metering device; paddy seed row 

sowing; flute roller; paddy seed rowing machine 

 

1. Đặt vấn đề 

Ngày nay, trong công cuộc cách mạng công nghệ mới, 

tri thức khoa học công nghệ là một nhân tố cốt lõi quyết 

định cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Đối với nông nghiệp, 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xác định rằng 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là nền nông nghiệp 

được áp dụng những công nghệ mới vào sản xuất, bao gồm: 

Công nghiệp hóa nông nghiệp (cơ giới hóa các khâu của 

quá trình sản xuất), tự động hóa, công nghệ thông tin, công 

nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học và các giống cây 

trồng, giống vật nuôi có năng suất và chất lượng cao, đạt 

hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị diện tích và phát triển 

bền vững trên cơ sở canh tác hữu cơ [1]. 

Trong lĩnh vực trồng lúa nước ở Đồng bằng sông Cửu 

Long (ĐBSCL), ngoài khâu làm đất và thu hoạch, các khâu 

còn lại có mức độ cơ giới hóa còn rất thấp do hạn chế về 

trang thiết bị máy móc. Thêm vào đó, việc nhập khẩu máy 

mới có giá thành cao và không thật sự phù hợp với đặc 

điểm đất đai tập quán canh tác ở địa phương [2]. Theo Tiến 

sĩ Phan Hiếu Hiền, tạp chí Machinisme của Pháp vào năm 

1970 có nêu “không có nước nào trên thế giới thành công 

về cơ giới hóa nông nghiệp nếu chỉ trông cậy vào máy 

ngoại nhập”. Giáo sư Bùi Chi Bửu cũng chỉ ra rằng, “Cơ 

giới phục vụ sản xuất nông nghiệp phải là mệnh lệnh của 

trái tim” [3]. Vì thế, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh cũng 

đã ban hành một số quyết định về định hướng cơ cấu lại 
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ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2030. Trong đó, 

việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất là một trong những 

nội dung quan trọng trong định hướng này [4]. Thực hiện 

chủ trương này, Sở Nông nghiệp tỉnh Trà Vinh cũng đã 

triển khai xây dựng mô hình sản xuất cánh đồng lúa lớn 

nhằm mục đích có thể áp dụng đồng bộ cơ giới hóa vào sản 

xuất như mô hình sản xuất cánh đồng lúa lớn tại xã Thanh 

Mỹ, huyện Châu Thành [5] hay ở xã Huyền Hội, huyện 

Càng Long, tỉnh Trà Vinh [6]. 

Từ phân tích trên cho thấy, cơ giới hóa trồng lúa nước 

đang là vấn đề cần thiết và có tính quyết định đến sự phát 

triển bền vững của ngành trồng lúa nước cả nước nói chung 

và ĐBSCL nói riêng trước sự khó khăn của sự khan hiếm 

lao động nông thôn, biến đổi khí hậu và sự hội nhập toàn 

cầu. Trong đó, cơ giới hóa khâu gieo trồng và chăm sóc cần 

phải được tập trung đẩy mạnh trong giai đoạn hiện nay nhằm 

góp phần cơ giới đồng bộ cây lúa. Xuất phát từ yêu cầu thực 

tế đó, nhóm nghiên cứu đang thực hiện nghiên cứu thiết kế, 

chế tạo và thử nghiệm máy sạ lúa theo hàng điều khiển từ 

xa. Trong đó, thiết kế và chế tạo thành công bộ phận gieo lúa 

theo hàng sẽ góp phần quan trọng đến sự thành công của máy 

sạ lúa theo hàng. Bài bào trình bày kết quả nghiên cứu về bộ 

phận gieo lúa theo hàng kiểu trục rãnh. Qua quá trình thiết 

kế, chế tạo và thử nghiệm, nhóm nghiên cứu đã đạt được một 

số kết quả phù hợp với các yêu cầu nông học đặt ra và có thể 

thiết kế cho máy sạ lúa theo hàng. 
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2. Tổng quan nghiên cứu 

Hiện nay, để sạ lúa nước theo hàng thì nông dân thường 

sử dụng một thiết bị sạ hàng thủ công như trên Hình 1 [7]. 

Thiết bị này có bộ phận gieo dạng trống. Mỗi trống thường 

gieo hai hàng. Khi làm việc, hạt lúa giống được nạp vào 

trống thông qua một cửa nạp và khi máy di chuyển, các 

trống quay tròn và các hạt giống này sẽ tự rơi xuống mặt 

đồng thông qua các lỗ xả được bố trí xung quanh trống. 

Lượng lúa gieo được chỉnh bằng cách hạn chế kích thước 

của lỗ trên trống thông qua một vòng tròn bên ngoài. Ưu 

điểm của bộ phận gieo dạng này là cấu tạo đơn giản, giá 

thành rẻ, thích hợp với những hộ nông dân có diện tích 

trồng lúa nhỏ. Nhược điểm phạm vi điều chỉnh khối lượng 

gieo không lớn, không điều chỉnh được khoảng cách giữa 

các hàng gieo và độ đồng đều bị ảnh hưởng nhiều bởi độ 

nảy mầm, độ ẩm của lúa giống. Ngoài ra, bộ phận gieo kiểu 

chân không cũng đã được nghiên cứu và phát triển [8-10]. 

Nguyên lý làm việc của bộ phận gieo kiểu này là dựa vào 

lực hút chân không của không khí. Hạt lúa giống trong 

thùng chứa sẽ được hút dính vào một bề mặt của các lỗ trên 

một cái đĩa hoặc trống gieo do bề mặt kia của các lỗ này 

tiếp xúc với vùng có áp suất chân không (Hình 2). Sau đó, 

đĩa hoặc trống gieo này quay và mang các lỗ này thoát ra 

khỏi vùng áp suất chân không, khi đó các hạt lúa giống sẽ 

rơi tự do vào ống dẫn hạt tới mặt đồng. Ưu điểm của bộ 

phận này là đạt được độ đồng đều cao và có thể điều chỉnh 

lượng gieo tương đối chính xác thông qua việc thay đổi các 

đĩa hoặc trống gieo với số lượng lỗ khác nhau, tỷ lệ tổn 

thương hạt thấp và ít bị ảnh hưởng bởi mức độ nảy mầm và 

độ ẩm hạt giống. Tuy nhiên, nhược điểm của bộ phận này 

là cấu tạo phức tạp, cồng kền dẫn đến giá thành cao, khó 

bảo dưỡng, sửa chữa, không thích hợp với diện tích gieo 

nhỏ; Tiêu tốn năng lượng đáng kể để dẫn động quạt hút 

nhằm tạo ra áp suất chân không. 

 

Hình 1. Bộ phận gieo lúa dạng trống 

 

Hình 2. Bộ phận gieo kiểu chân không:  

(a) dạng đĩa; (b) dạng trống [11] 

Một bộ phận gieo lúa theo hàng khác cũng đã được 

nghiên cứu và phát triển là kiểu trục rãnh [12-14]. Nguyên 

lý làm việc của bộ phận gieo kiểu này gồm một trục gieo 

có các rãnh hoặc các lỗ và tiếp xúc với thùng chứa hạt giống 

(Hình 3). Khi làm việc, trục gieo quay tròn, khi đó các rãnh 

hoặc lỗ gieo này sẽ nhận hạt từ thùng chứa và đưa tới vùng 

nhả hạt mà tại đó hạt sẽ rơi tự do lên mặt đồng ruộng thông 

qua ống dẫn hạt. Ưu điểm của bộ phận này có thể đạt được 

lượng gieo tương tối chính xác, độ đồng đều tương đối cao; 

cấu tạo không quá phức tạp, ít ảnh hưởng bởi độ ẩm của 

lúa giống đã ngâm. Nhược điểm là có thể gây tỷ lệ tổn 

thương cao khi độ nảy mầm hạt lúa lớn, không thích hợp 

cho thiết bị gieo thủ công vì cần sức người lớn hơn so với 

bộ phận gieo dạng trống. Tuy nhiên, bộ phận gieo kiểu trục 

rãnh tương đối thích hợp cho những máy sạ hàng có năng 

suất trung bình (5 – 10 ha/giờ). Với mục tiêu thiết kế máy 

sạ lúa theo hàng điều khiển từ xa có năng suất trung bình 6 

– 7 ha/giờ, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn bộ phận gieo lúa 

kiểu trục rãnh để nghiên cứu phát triển nhằm gieo một số 

loại lúa giống được trồng phổ biến ở ĐBSCL. 

 

Hình 3. Bộ phận gieo kiểu trục rãnh [11] 

3. Tính toán thiết kế bộ phận gieo kiểu trục rãnh và 

thiết kế thí nghiệm 

3.1. Tính toán thiết kế 

Yêu cầu kỹ thuật đặt ra đối với bộ phận gieo lúa theo hàng 

là phải đảm bảo được độ đồng đều cao về khối lượng gieo giữa 

các hàng gieo và trên cùng một hàng gieo (tỷ lệ khác biệt về 

khối lượng gieo giữa các hàng gieo và trong cùng một hàng 

gieo là < 3,5%) với tỷ lệ tổn thương hạt thấp (<2%) khi gieo 

một số loại lúa giống được trồng phổ biến ở ĐBSCL. Ngoài 

ra, bộ phận gieo cũng cho phép điều chỉnh được khối lượng 

lúa giống gieo theo yêu cầu của người sử dụng (khối lượng 

lúa giống chưa ngâm là mkhô = 80 – 120 kg/ha). Cấu tạo đơn 

giản, dễ chế tạo và lắp ráp, dễ bảo dưỡng và sửa chữa. Xuất 

phát từ các yêu cầu này, bộ phận gieo lúa kiểu trục rãnh được 

thiết kế bao gồm các chi tiết chính là vỏ (1), trục gieo (2) gồm 

một đoạn có rãnh gieo mà một đoạn không có rãnh gieo, vòng 

chắn lúa (3), nắp chặn vòng chắn lúa (4), trục dẫn động (5), 

vòng đở (7), tấm bao (8) và thùng chứa (9) như được thể hiện 

trên Hình 4. Mặt cắt ngang của rãnh gieo được lựa chọn là 

hình bán trụ để quá trình chế tạo được đơn giản nhằm giảm 

giá thành sản xuất. Ta có thể chế tạo bằng phương pháp in 3D 

hoặc công nghệ phay với phôi nhựa có sẵn trên thị trường. 

Nguyên lý làm làm việc bộ phận gieo lúa như sau: Lúa giống 

được chứa trong thùng chứa (9) và bên trong vỏ (1) của cụm 

bộ phận gieo; Khi làm việc, trục dẫn động (5) quay làm cho 

trục gieo lúa quay theo; Khi đó, các rãnh trên trục gieo nằm 

trong vùng I sẽ điền đầy các hạt lúa giống nhờ vào trọng lượng 

của lúa giống và được gọi là vùng nhận hạt; các rãnh này được 

di chuyển đến vùng II là vùng vận chuyển hạt và sau đó đến 

vùng III, tại đây các hạt lúa giống sẽ rơi tự do nhờ vào trọng 
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lượng của hạt lúa, vùng này gọi là vùng nhả hạt; Vùng IV chỉ 

đóng vai trò là vùng chuyển tiếp và không đảm nhận nhiệm 

vụ. Như vậy, các rãnh trên trục gieo sẽ hoàn thành một chu kỳ 

làm việc sau khi di chuyển từ vùng I tới vùng IV và bắt đầu 

một chu kỳ mới. Khối lượng lúa giống được gieo trong một 

đơn vị thời gian sẽ phụ thuộc vào thể tích của rãnh, số rãnh, 

số vòng quay của trục gieo và sự điền đầy lúa giống vào rãnh 

gieo. Trong thiết kế này, nhóm nghiên cứu lựa chọn phương 

pháp thay đổi chiều dài rãnh gieo để đáp ứng yêu cầu về khối 

lượng lúa giống cần gieo vì đây là phương pháp dễ thực hiện 

hơn so với phương pháp thay đổi số vòng quay trục gieo. Do 

trục gieo lúa được thiết kế bao gồm một phần có rãnh gieo và 

một phần không có rãnh gieo nên để thay đổi chiều dài rãnh 

gieo, chúng ta dịch chuyển trục dẫn động (5) có lắp chặt trục 

gieo lúa (2) trên nó sang phải hoặc trái. Ví dụ, nếu ta muốn 

giảm chiều dài rãnh gieo thì ta dịch chuyển trục dẫn động (5) 

sang trái (hướng nhìn như thể hiện trên Hình 4), khi đó trục 

gieo (2) dịch chuyển theo sang trái, khi đó một phần trục gieo 

có rãnh gieo thoát ra khỏi vùng tiếp xúc với hạt giống và một 

phần trục không có rãnh gieo sẽ tiến vào nằm trong vùng tiếp 

xúc với hạt giống. Phần không có rãnh gieo sẽ không vận 

chuyển hạt lúa cho quá trình gieo lúa. Để có cơ sở tính toán 

thiết kế kích thước của bộ phận gieo, nhóm nghiên cứu đã đo 

thực nghiệm khối lượng thể tích của 3 loại lúa giống được sử 

dụng tương đối phổ biến ở tỉnh Trà Vinh. Kết quả được trình 

bày trong Bảng 1. Khi sạ lúa theo hàng thì khối lượng lúa 

giống chưa ngâm là mkhô = 80 – 120 kg/ha [15], tương đương 

với khối lượng lúa giống đã ngâm mngâm = 93 – 140 kg/ha 

(OM5451); 93 – 139 kg/ha (OM18); 91 – 138 kg/ha (ML202). 

Vì hai loại lúa OM5451 và OM18 có những đặc tính vật lý 

gồm hình dạng, kích thước và khối lượng thể tích khá giống 

nhau nên trong nghiên cứu này chỉ thực hiện trên OM5451. 

Ngoài ra, trong phần tiếp sau của bài báo này, tác giả sẽ sử 

dụng tên gọi “lúa hạt dài” cho loại lúa OM5451 và “lúa hạt 

tròn” cho lúa ML202 để người đọc dễ hình dung sự khác nhau 

cơ bản của hai loại lúa này. Hình ảnh thực tế của các chi tiết 

chính trong bộ phận gieo kiểu trục rãnh sau khi chế tạo bằng 

các phương pháp tương đối đơn giản được thể hiện trên Hình 

5. Trong đó, chi tiết vỏ của bộ phận gieo (1) được chế tạo bằng 

phương pháp dập trong khi các chi tiết trục gieo (2), Vòng 

chắn (3), nắp chặn (4) và vòng đở (7) được chế tạo bằng 

phương pháp in nhựa 3D. 

 

1. Vỏ; 2. Trục gieo; 3. Vòng chắn; 4. Nắp chặn; 5. Trục dẫn 

động; 6. Lò xo; 7. Vòng đở; 8. Tấm bao 

Hình 4. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ phận gieo 

lúa kiểu trục rãnh 

 

Hình 5. Hình ảnh các chi tiết chính của bộ phận gieo sau khi 

chế tạo 

 

Hình 6. Kí hiệu các thông số chính của trục gieo 

Bảng 1. Khối lượng thể tích của lúa giống được đo thực nghiệm 

Lúa giống 
OM5451  

(Hạt dài) 
OM18 

ML202  

(Hạt tròn) 

mkhô (kg/m3) 485,0 490,7 532,2 

mngâm (kg/m3) 565,4 568,1  610,4 

Đối với trục gieo kiểu rãnh, thể tích của một rãnh trên 

trục gieo được xác định bằng công thức (1): 

𝑉𝑟ã𝑛ℎ =  
𝜋×𝐷𝑟ã𝑛ℎ

2 ×𝛼

4×360
× 𝐿 (𝑚3)   (1) 

Khối lượng lúa giống gieo được do một trục gieo trong 

một đơn vị thời gian là: 

  𝑚𝑔𝑖𝑒𝑜  =  𝑉𝑟ã𝑛ℎ × 𝜌𝑙ú𝑎 × 𝑍 × 𝑛𝑡𝑟ụ𝑐 ×  𝜀 

    =  
𝜋 ×𝐷𝑟ã𝑛ℎ

2 ×𝛼

4×360
× 𝐿 × 𝜌𝑙ú𝑎 × 𝑍 × 𝑛𝑡𝑟ụ𝑐  ×  𝜀 (

𝑘𝑔

𝑝ℎú𝑡
) (2) 

Với, Drãnh là đường kính của rãnh (m),  là góc của cung 

tròn rãnh gieo (độ), L là chiều dài rãnh gieo trên trục gieo 

(m) như được thể hiện trên Hình 6, 𝜌𝑙ú𝑎 là khối lượng thể 

tích của lúa giống đã ngâm (kg/m3), ntrục là số vòng quay 

trục gieo lúa (vòng/phút), Z là số rãnh trên trục gieo,  là 

hệ số điền đầy của hạt lúa vào rãnh gieo khi trục gieo làm 

việc. Hệ số này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước 

hạt lúa giống, độ ẩm của lúa giống, độ nẩy mầm của lúa 

giống, kích thước và hình dạng rãnh gieo, tốc độ quay trục 

gieo, …. Chính vì vậy mà hệ số này thường chỉ có thể được 

xác định chính xác bằng thực nghiệm. 

Ngoài ra, để người điều khiển có thể điều khiển máy sạ 

hàng được dễ dàng thì vận tốc máy sạ hàng được chọn tương 

đương với người đi bộ. Cụ thể, trong nghiên cứu này, vận 

tốc máy được chọn là vmáy = 75 m/phút (4,5 km/h). Khoảng 

cách giữa hai hàng gieo là h = 0,2 m. Do đó, năng suất của 

máy có hàng gieo là k được xác định bằng công thức: 

Nmáy = k × h × vmáy (m2/phút)  (3) 

Khối lượng lúa giống gieo lý thuyết trên một đơn vị 

diện tích (kg/m2) đối với bộ phận gieo có k hàng gieo là: 
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m =  
mgieo×k

Nmáy
 =  

π×𝐷𝑟ã𝑛ℎ
2 ×α

4×360
×L×ρlúa×Z×ntrục×ε

h×vmáy
 (4) 

Như vậy, chiều dài lý thuyết của rãnh gieo trên trục 

được xác định bằng: 

𝐿 =  
1440×m×h×vmáy

π×𝐷𝑟ã𝑛ℎ
2 ×α×ρlúa×Z×ntrục×ε

   (5) 

Đối với cơ cấu gieo kiểu trục rãnh thì tần số rơi hạt cũng 

là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến độ đồng đều của 

hạt giống trên đồng ruộng. Tần số rơi hạt được xác định 

theo công thức: 

frơi =
ntrục

60
z (1

𝑔𝑖â𝑦⁄  hay Hz)   (6) 

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả tập trung đánh giá 

sự ảnh hưởng của đường kính rãnh gieo ứng với một tốc độ 

trục gieo chọn trước lên khối lượng lúa giống gieo được, độ 

đồng đều lúa giống trong 1 hàng và giữa các hàng gieo, và 

tỷ lệ tổn thương hạt. Dựa trên cơ sở lý thuyết tính toán ban 

đầu và tham khảo một số cơ cấu gieo kiểu trục rãnh cho một 

số loại hạt khác nhau và kinh nghiệm thức tế, nhóm nghiên 

cứu đã lựa chọn các thông số kích thước chính của bộ phận 

gieo gồm đường kính trục gieo là Dtrục gieo = 49 mm; đường 

kính rãnh gieo Drãnh = 8 mm, 10 mm và 12 mm với số rãnh 

lần lượt là Z = 14 rãnh, 12 rãnh và 10 rãnh, chiều dài rãnh 

gieo L có thể điều chỉnh từ 0 – 40 mm. Khi đường kính rãnh 

gieo giảm sẽ tăng số lượng rãnh gieo trên trục gieo có đường 

kính trục gieo cố định để tăng khối lượng gieo trên một vòng 

quay trục gieo, giúp cho số vòng quay trục gieo không tăng 

quá nhiều mà ảnh hưởng đến chất lượng gieo. Như vậy, dựa 

trên các thông số thiết kế ban đầu, ta có thể tìm được mối 

quan hệ giữa chiều dài rãnh gieo cần thiết để có thể gieo 

được khối lượng lúa giống cần thiết trên một hecta diện tích 

mặt ruộng bằng phương trình (5). Ứng với các đường kính 

rãnh gieo và số rãnh khác nhau trên trục gieo, ta chọn vận 

tốc trục gieo để đảm bảo được khối lượng gieo yêu cầu  

và chiều dài rãnh gieo không vượt quá chiều dài thiết kế  

lớn nhất (Lmax = 40 mm) ở khối lượng gieo lớn nhất 

(mkhô = 120 kg/ha). Cụ thể là, khi Drãnh = 8 mm thì  

ntrục = 40 vòng/phút; Drãnh = 10 mm thì ntrục = 30 vòng/phút; 

Drãnh = 12 mm thì ntrục = 25 vòng/phút. Hình 7 trình bày mối 

quan hệ tuyến tính giữa chiều dài rãnh gieo lý thuyết L và 

khối lượng lúa giống cần gieo mngâm, trong đó h = 0,2 m; 

vmáy = 75 m/phút; lúa = 565,4 kg/m3;  = 0,75. 

 

Hình 7. Mối quan hệ giữa chiều dài rãnh gieo và khối lượng lúa 

giống cần gieo ở các Drãnh khác nhau 

3.2. Thiết kế thí nghiệm 

Sơ đồ mô hình thí nghiệm cho bộ phận gieo lúa theo 

hàng được thể hiện trên Hình 8. Trục gieo lúa và trục rulo 

băng tải được dẫn động bằng động cơ điện một chiều có 

thể điều chỉnh được tốc độ quay. Băng tải được sử dụng để 

mô phỏng cho quá trình di chuyển máy sạ lúa. Khi làm 

việc, lúa giống được gieo lên băng tải đang chuyển động 

với vận tốc bằng vận tốc máy sạ hàng để tạo ra hai hàng 

lúa giống được gieo từ bộ phận gieo nhằm mục đích để 

đánh giá mức độ đồng đều hạt lúa trên từng hàng gieo và 

giữa hai hàng gieo. Khối lượng hạt giống thu gom của mỗi 

hàng gieo trong 1 phút được sử dụng làm mẫu để đánh giá 

khối lượng lúa giống gieo được trên một đơn vị diện tích 

của bộ phận gieo. Bên cạnh đó, mẫu này cũng được dùng 

để so sánh độ đồng đều giữa hai hàng gieo và mức độ tổn 

thương hạt (khối lượng hạt bị tổn thương trên tổng khối 

lượng hạt gieo được). Ngoài ra, để đánh giá độ đồng đều 

của hạt giống gieo trên từng hàng thì mẫu là khối lượng hạt 

giống thu được ngẫu nhiên trên từng hàng đó với chiều dài 

là 0,2 m. Số lượng lấy mẫu cho mỗi trường hợp là 15 lần 

và lấy kết quả trung bình. Vận tốc trục gieo tương ứng với 

các đường kính rãnh gieo 8 mm, 10 mm và 12 mm lần lượt 

là 40, 30, và 25 vòng/phút. Chiều dài rãnh gieo được điều 

chỉnh ở các giá trị 25, 28, 31, 34, và 37 mm. 

 

1. Bộ phận gieo; 2. Băng tải; 3, 4. Động cơ điện có thể  

điều chỉnh tốc độ 

Hình 8. Sơ đồ mô hình thí nghiệm bộ phận gieo lúa theo hàng 

 

Hình 9. Mô hình thí nghiệm thực tế của bộ phận gieo lúa theo hàng 

Mô hình thực tế sau khi chế tạo dùng để thực hiện thí 

nghiệm bộ phận gieo gồm hai hàng gieo được thể hiện trên 

Hình 9. Với vận tốc máy sạ hàng được chọn là 75 m/phút 

(1,25 m/s) và đường kính của trục rulo băng tải là  

Drulo = 0,154 m thì số vòng quay của trục rulo được điều 

chỉnh cố định cho tất cả các lần thí nghiệm là: 

𝑛𝑏𝑡 =
60×𝑣𝑚á𝑦

𝜋×𝐷𝑟𝑢𝑙𝑜
=  

60×1,25

3,14×0,154
= 155 (

𝑣ò𝑛𝑔

𝑝ℎú𝑡
)  (7) 

Ngoài ra, để đánh giá về sự đồng đều của khối lượng 

lúa gieo theo chiều dài trên một hàng gieo, độ đồng đều (U) 

là sự nghịch đảo của hệ số biến thiên (CVs, coeficient of 
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variation) đã được sử dụng. Khi U càng lớn thì mức độ 

đồng đều càng cao. Hệ số biến thiên được tính toán từ độ 

lệch chuẩn (SD) và giá trị trung bình (E) của n mẫu ngẫu 

nhiên có giá trị là Xi (i = 1  n) [16] như sau: 

𝐸 =
1

𝑛
∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1      (8) 

𝑆𝐷 = √
1

𝑛
∑ (𝑋𝑖 − 𝐸)𝑛

𝑖=1    (9) 

𝑈 =
1

𝐶𝑉𝑠
=

𝐸

𝑆𝐷
     (10) 

4. Kết quả thí nghiệm và thảo luận 

Quy trình ngâm lúa giống và mức độ nảy mầm của hạt 

lúa phục vụ cho quá trình thí nghiệm bộ phận gieo theo 

hàng được tham khảo từ các cán bộ ngành nông nghiệp và 

nông dân. Hình ảnh hạt lúa giống sau khi ngâm sử dụng 

cho quá trình thí nghiệm được thể hiện trên Hình 10. Ngoài 

ra, Hình 11 thể hiện hình ảnh thực tế của một trường hợp 

về hạt lúa giống rơi trên băng tải đang chuyển động trong 

quá trình thí nghiệm cho lúa hạt tròn (Hình 11a) và lúa hạt 

dài (Hình 11b) khi chiều dài rãnh gieo là 31 mm và đường 

kính rãnh gieo được thể hiện trên hình tương ứng. 

 

Hình 10. Lúa hạt dài OM5451 (a) và 

lúa hạt tròn ML202 (b) đã được ngâm để sạ hàng 

a)  b) 

Hình 11. Hạt lúa được gieo trên băng tải: (a) hạt tròn và  

(b) hạt dài với chiều dài rãnh gieo là L=31 mm 

Kết quả thí nghiệm về khối lượng lúa giống trung bình 

gieo được trong một đơn vị thời gian (1 phút) với các đường 

kính và chiều dài rãnh gieo khác nhau được trình bày trên 

Hình 9. Kết quả cho thấy, khối lượng gieo và chiều dài rãnh 

gieo có mối quan hệ tuyến tính cho cả hai loại lúa giống hạt 

dài và hạt tròn. Các phương trình tuyến tính thể hiện sự thay 

đổi khối lượng gieo theo chiều dài rãnh gieo cũng được trình 

bày trên Hình 12. Dựa vào phương trình này thì chúng ta có 

thể điều chỉnh chiều dài rãnh gieo để đạt được khối lượng gieo 

mong muốn cho bộ phận gieo theo hàng này. Ngoài ra, khi 

đường kính rãnh gieo Drãnh = 10 mm và 12 mm thì khối lượng 

gieo trung bình tương đối giống nhau so với trường đường 

kính rãnh gieo Drãnh = 8 mm. Đặc biệt, đối với lúa hạt dài và 

khi Drãnh = 8 mm thì khối lượng lúa gieo nhỏ hơn đáng kể so 

với trường hợp 10 và 12 mm. Điều này có thể là do hệ số điền 

đầy  trong trường hợp Drãnh = 8 mm nhỏ hơn so với trường 

hợp Drãnh = 10 và 12 mm. Hệ số điền đầy  được tính toán dựa 

trên khối lượng gieo trung bình cũng được trình bày trên Hình 

13. Khi đường kính rãnh gieo tăng lên thì hệ số điền đầy  

cũng tăng theo. Như vậy, khi Drãnh = 8 mm thì thể tích rãnh 

gieo nhỏ hơn và tốc độ quay của trục gieo nhanh hơn đã ảnh 

hưởng đến hệ số điền đầy . Ngoài ra, kết quả cũng cho thấy, 

hệ số điền đầy  của lúa hạt tròn lớn hơn hệ số điền đầy  của 

lúa hạt dài. Điều này là do đặc điểm về hình dạng và kích 

thước của lúa hạt tròn đã giúp cho sự điền đầy lúa giống vào 

rãnh tốt hơn so với lúa hạt dài. Như vậy, để đảm bảo khối 

lượng lúa gieo như nhau thì chiều dài rãnh gieo khi gieo lúa 

hạt dài sẽ cần đều chỉnh lớn hơn so với lúa hạt tròn. 

 

Hình 12. Khối lượng lúa gieo được ứng với các đường kính 

Drãnh và chiều dài rãnh gieo L khác nhau: 

(a) lúa hạt dài; (b) lúa hạt tròn 

 

Hình 13. Hệ số điền đầy  ứng với các đường kính Drãnh và 

chiều dài rãnh gieo L khác nhau: (a) Lúa hạt dài; (b) Lúa hạt tròn 

Để so sánh về mức độ đồng đều về khối lượng lúa gieo 

giữa hai hàng gieo khác nhau, nhóm nghiên cứu cũng đã thực 

hiện lấy các mẫu ngẫu nhiên về khối lượng lúa giống gieo 

được trong thời gian 1 phút ở từng hàng gieo và sau đó lấy 

trung bình của các mẫu này để đánh giá. Kết quả trung bình 
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của khối lượng lúa gieo được ở từng hàng gieo ở các đường 

kính và chiều dài rãnh trục gieo khác nhau được trình bày 

trên Hình 14. Số liệu thí nghiệm về khối lượng gieo trung 

bình, độ lệch chuẩn và hệ số biến thiên cũng được trình bày 

trong Bảng 2. Từ kết quả thí nghiệm này cho thấy, sự khác 

biệt về khối lượng giữa hai hàng gieo nhỏ hơn 2,0% đối với 

lúa hạt dài và 1,5% đối với lúa hạt tròn. Như vậy, bộ phận 

gieo kiểu trục rãnh đạt được kết quả về độ đồng đều giữa các 

hàng gieo khá cao với độ lệch chuẩn tương đối thấp, đáp ứng 

được yêu cầu kỹ thuật nông học khi gieo lúa theo hàng. 

 

Hình 14. Sự khác nhau về khối lượng gieo giữa hai hàng gieo 

ứng với đường kính Drãnh và chiều dài rãnh gieo L khác nhau 

Ngoài ra, để đánh giá về độ đồng đều hạt rơi, nhóm 

nghiên cứu đã thực hiện lấy các mẫu thí nghiệm ngẫu nhiên 

về khối lượng lúa thu được trên cùng một hàng gieo với 

chiều dài 0,2 m. Kết quả tính toán về độ đồng đều khối lượng 

lúa giống gieo trên cùng một hàng gieo ứng với đường kính 

và chiều dài rãnh gieo khác nhau được thể hiện trên Hình 15. 

Kết quả thí nghiệm này cho thấy, khi Drãnh = 8 mm và 12 mm 

thì độ đồng đều thấp đáng kể so với Drãnh = 10 mm khi gieo 

lúa hạt dài. Mặc dù, tần số rơi hạ khi Drãnh = 8 mm (9.3 Hz) 

cao hơn so với Drãnh = 10 mm (6 Hz), nhưng độ đồng đều lại 

thấp khi gieo lúa hạt dài có thể là hệ số điền đầy ở các rãnh 

gieo trên trục gieo có sự khác nhau nhiều do kích thước rãnh 

gieo nhỏ và vận tốc trục gieo lớn hơn. Tuy nhiên, khi gieo 

lúa hạt tròn thì độ đồng đều ở Drãnh = 8 mm có sự cải thiện 

đáng kể và tương tự như độ đồng đều của trường hợp  

Drãnh = 10 mm do đặc tính của lúa hạt tròn đã giúp cho lúa 

điền đầy tốt hơn ở các rãnh. Ngoài ra, khi Drãnh = 12 mm thì 

tần số rơi hạt là nhỏ nhất (4,2 Hz) sẽ ảnh hưởng tới độ đồng 

đều nên độ đồng đều ở Drãnh = 12 mm đều nhỏ hơn độ đồng 

đều ở Drãnh = 10 mm cho cả lúa hạt dài và tròn. Ngoài ra, kết 

quả kiểm tra tỷ lệ tổn thương hạt giống (tỷ lệ giữa khối lượng 

hạt bị tổn thương và tổng khối lượng hạt gieo trong cùng một 

mẫu thí nghiệm) sau khi gieo cũng rất thấp (0,8% đối với 

hạt dài và 0,65% đối hạt tròn). Tóm lại, kết quả thí nghiệm 

cho thấy, độ đồng đều khối lượng lúa gieo trên cùng một 

hàng gieo đạt tốt nhất khi Drãnh = 10 mm đối cho cả hai 

trường hợp gieo lúa hạt dài và tròn. Dựa trên các kết quả thí 

nghiệm đạt được về bộ phận gieo kiểu trục rãnh cho cả hai 

loại lúa hạt dài và hạt tròn, đặc biệt là độ đồng đều giữa hai 

hàng gieo và độ đồng đều trên cùng một hàng gieo, thì Drãnh 

= 10 mm là phù hợp nhất cho bộ phận gieo đã thiết kế. Bảng 

4 trình bày chiều dài rãnh gieo L cần thiết để đáp ứng được 

các khối lượng lúa giống cần gieo khi Drãnh = 10 mm. Ta thấy 

chiều dài L cần thiết tối đa nhỏ hơn chiều dài thiết kế lớn 

nhất (Lmax = 40 mm). Như vậy, trong trường hợp người nông 

dân muốn gieo khối lượng lúa giống lớn hơn 120 kg/ha hoặc 

khi độ nảy mầm của lúa giống dài hơn thì ta có thể tăng chiều 

dài L lớn hơn để đáp ứng các yêu cầu này. 

Bảng 2. Khối lượng lúa gieo của từng hàng gieo với đường kính và chiều dài rãnh gieo khác nhau 

 L (mm) 

Drãnh (mm) 

25 28 31 34 37 

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 

8 

Hạt 

dài 

mgieo (g/phút) 135,54 133,58 151,96 153,33 167,53 165,75 187,0 188,51 203,48 204,73 

SD 6,14 5,96 5,97 5,87 5,68 5,59 5,62 5,51 5,19 5,53 

CVs 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Hạt 

tròn 

mgieo (g/phút) 161,84 162,13 181,77 181,38 199,09 201,07 218,10 220,20 236,88 237,81 

SD 4,29 4,34 4,01 4,32 4,55 5,18 4,73 4,78 4,33 4,26 

CVs 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 

10 

Hạt 

dài 

mgieo (g/phút) 146,79 145,84 165,60 164,89 182,32 184,05 201,26 202,61 218,52 217,25 

SD 5,24 5,23 5,04 5,00 4,89 4,90 4,46 4,64 4,25 4,42 

CVs 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 

Hạt 

tròn 

mgieo (g/phút) 163,70 163,68 182,01 181,14 203,10 202,32 223,36 222,70 243,50 241,45 

SD 4,59 4,41 5,31 5,15 4,68 3,87 4,53 5,08 4,17 4,68 

CVs 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

12 

Hạt 

dài 

mgieo (g/phút) 148,22 149,23 166,17 166,52 185,28 184,43 202,15 203,18 221,30 219,81 

SD 5,15 5,37 5,04 5,00 5,16 5,05 4,63 4,72 4,33 4,45 

CVs 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 

Hạt 

tròn 

mgieo (g/phút) 165,12 165,73 185,60 183,52 205,58 204,64 222,85 223,88 240,20 239,81 

SD 4,97 4,96 4,57 4,31 5,37 5,46 5,43 4,47 5,32 5,13 

CVs 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 



86 Trương Văn Mến, Ngô Thanh Hà, Dương Minh Hùng, Dương Ngọc Bích 

Bảng 3. Khối lượng lúa gieo trên chiều dài 0,2 m với  

các đường kính và chiều dài rãnh gieo khác nhau 

 L (mm) 

Drãnh (mm) 
25 28 31 34 37 

8 

Hạt dài 
m0,2 (mg) 360,94 408,61 443,45 502,68 545,50 

SD 7,53 6,09 5,39 5,0 5,12 

Hạt tròn 
m0,2 (mg) 428,25 485,07 540,76 585,13 633,30 

SD 5,03 4,92 5,18 5,08 4,84 

10 

Hạt dài 
m0,2 (mg) 389,29 441,93 486,97 537,07 580,62 

SD 5,08 5,07 4,49 4,34 4,23 

Hạt tròn 
m0,2 (mg) 435,29 483,91 541,39 594,69 645,02 

SD 5,22 5,07 5,09 5,04 5,03 

12 

Hạt dài 
m0,2 (mg) 393,54 443,18 491,15 542,45 586,65 

SD 5,81 5,96 6,23 5,58 5,98 

Hạt tròn 
m0,2 (mg) 442,34 492,08 543,65 593,02 640,84 

SD 5,92 5,94 5,63 5,87 6,19 

 

Hình 15. Độ đồng đều khối lượng gieo trên từng hàng gieo: 

(a) Lúa hạt dài; (b) Lúa hạt tròn 

Bảng 4. Chiều dài L cần chỉnh để đạt được khối lượng gieo 

tương ứng khi Drãnh = 10 mm 

mkhô (kg/ha) 80 90 100 110 120 

L 

(mm) 

Hạt dài 23,8 26,7 29,7 32,6 35,5 

Hạt tròn 21,2 23,8 26,4 29,0 31,6 

5. Kết luận 

Một bộ phận gieo lúa theo hàng kiểu trục rãnh được thiết 

kế, chế tạo và đánh giá thực nghiệm đã thực hiện trong 

nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu, đánh giá được sự ảnh 

hưởng của đường kính rãnh gieo trên trục lên các đặc tính 

gieo bao gồm khối lượng gieo trung bình, sự chênh lệch khối 

lượng gieo giữa hai hàng gieo và độ đồng đều khối lượng 

gieo trên từng hàng gieo khi thay đổi chiều dài rãnh. Hệ số 

biến thiên về khối lượng gieo trên một đơn vị thời gian của 

các hàng gieo là rất nhỏ. Sự khác nhau về khối lượng gieo 

trung bình giữa hai hàng gieo là  2,0% đối với lúa hạt dài 

và  1,5% đối với lúa hạt tròn. Bộ phận gieo cũng đạt được 

độ đồng đều cao trên từng hàng gieo với tỷ lệ tổn thương hạt 

thấp (khoảng 0,84% và 0,65% lần lượt đối với lúa hạt dài và 

hạt tròn). Dựa trên kết quả đánh giá bằng thực nghiệm, bộ 

phận gieo có đường kính rãnh gieo bằng 10 mm đáp ứng tốt 

nhất những yêu cầu kỹ thuật nông học về sạ lúa theo hàng 

cho cả hai trường hợp lúa hạt dài và hạt tròn. 
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